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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: NGOẠI NGỮ  

 

ĐỀ THI 1 VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ II , năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Thư tín thương mại tiếng Trung (NNTQ)  

Mã học phần:   242_71CHIN40752_01 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  71K27NNTQ01, 71K27NNTQ02, 71K27NNTQ03, 

71K27NNTQ04, 71K27NNTQ05 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Gợi ý: 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

- Upload file bài làm (word, excel, pdf…); 

- Upload hình ảnh bài làm (chỉ những trường hợp vẽ biểu đồ, công thức tính toán đặc biệt). 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng các từ 

ngữ, cấu trúc câu 

thường được sử 

dụng trong các loại 

thư tín thương mại, 

kinh doanh vào 

thực hành các bài 

tập. 

Trắc 

nghiệm 
50% 1-10 

2 

điểm 
PI 4.1 

CLO2 

Vận dụng các kiến 

thức cơ bản về các 

loại thư tín thương 

mại, kinh doanh 

phổ biến để thực 

hành viết. 

Tự luận 50% A,B,C 
8 

điểm 
PI 4.3 
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PHẦN TRẮC NGHIỆM  

 

A.把下面的词语填在最合适的句子中: (10 x 0.2 = 2.0分) 

1.我们对此酒店恶劣的服务态度进行（-----）。 

A.投诉 

B.投案 

C.头目 

D. 投命 

ANSWER 答案: A 

 

2.经过这次教训，我们一定（-----）不合格产品。 

A.退还 

B.推送 

C.送来 

D.推拿 

ANSWER 答案: A 

 

3.（-----）国家标准，这些汽车的零部件质量不过关。 

A.依据 

B.依法 

C.据说 

D.犯法 

ANSWER 答案: A 

 

4.由于与过公司合作多年，我们不希望看到任何（-----）发生。 

A.纠纷 

B.冒险 

C.风险 

D.犯法 

ANSWER 答案: A 

 

5.鉴于我公司资金（-----）问题，遂决定向银行贷款。 

A.周转 



BM-003 

Trang 3 / 6 

B.运行 

C.进出 

D.来去 

ANSWER 答案: A 

 

6.若货款不能及时送到，贵方可以（-----）2%的补偿金。 

A.加收 

B.加大 

C.增来 

D.增进 

ANSWER 答案: A 

 

7.因运输途中挤压致货物（----- ）的问题，请来函告知。 

A.损坏 

B.损命 

C.损人 

D.损眼 

ANSWER 答案: A 

 

8.鉴于安全问题，我方拟采用支票（-----）。 

A.支付 

B.付钱 

C.买单 

D.现金 

ANSWER 答案: A 

 

9.据悉，王子号货轮将于 10 月 1号（-----）亚历山大港。 

A.抵达 

B.底牌 

C.底蕴 

D.低到 

ANSWER 答案: A 

 

10.就货物的托运问题，希望能与贵方进行（-----）。 
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A.磋商 

B.商务 

C.谈论 

D.错误 

ANSWER 答案: A 

 

………………… 

 

PHẦN TỰ LUẬN   

 

A．用书面语改写句子：（5 X 0.4 = 2.0 分）  

1．我方觉得贵公司的产品质量和包装方面都很好，没有什么不同意。 

 ------------------------------------------------------------------------- 

2.怕时间不够，我方希望贵方采用飞机运输货物。 

------------------------------------------------------------------------- 

3.因此我们特意写信提醒你们，请尽快点儿把货款交上。 

------------------------------------------------------------------------- 

4.现在请你们赶快付清上面提到的书款，从而方便财务 7 月入账并开展工作。 

------------------------------------------------------------------------- 

5.希望你们能与我们合作，为了不造成不必要的麻烦。 

------------------------------------------------------------------------- 

B．根据下面的词语造句：（5 X 0.4 = 2.0 分） 

1. ……，以防 。 

------------------------------------------------------------------------- 

2. 就……向……提出索赔。 

------------------------------------------------------------------------- 

3. ……按照……规定，……… 

------------------------------------------------------------------------- 

4. …….过于………，以致……………。 

------------------------------------------------------------------------- 

5. 为了………，希望……… 
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C．写作：（4.0 分） 

 

1. 北京 XXX 办公用品公司已将扫描仪货物交付某学校，但该学校？超过了规定的期

限仍没有将款项付清。故公司给学校发出了一封催款下。 

（1）订购时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 

  （2）订购数量：扫描仪（明基 7650）100台 

  （3）货款金额：6.9 万元 

  （4）发票号为 XXXXXXXXXXXXXX. 

  （5）双方协议 X 年 X 月 X 日付款 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 2.0  

Câu 1 – 10 把下面的词语填在最合适的句子中 0.2  

………………  ……  

II. Tự luận 8.0  

A. 改写句子 

 

1.我方觉得贵公司的产品质量和包

装方面都很好，我方无异议。 

2.0  

 2.为了保证时间问题，希望贵方采

用飞机运输货物。 

  

 3.我们故特致函提醒，请尽快将货

款结算完毕。 

  

 4.先请速付清上述书款，便于财务

7 月入账并开展工作。 

  

 5.烦请合作，以免造成不必要的麻

烦。 

  

B. 

根据下面的词语

造句 

 

1.货物将用木箱包装，以防损坏。 2.0  

 2.我们就货物质量未达到合同规定

向贵方提出索赔。 
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 3.我方已经按照贵公司的要求予以

办理，并将在规定期限内运抵指定

地点。 

  

 4.贵方业务过于繁忙，疏忽大意在

所难免，以致函提醒，敬请执行结

算。 

  

 5.为了使您货物准时到达，我们提

前三天即将货物由火车运到上海，

希望赶到。 

  

Nội dung c. 写作 4.0  

    

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2025 

 Trưởng Bộ môn Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

                     MAI THU HOÀI                                          LÂM BÌNH ÊN 

 


